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TÓM TẮT 

Học thông qua trải nghiệm đã được chứng minh là học hiệu quả, trong 

đó người học được tham gia trực tiếp vào các hoạt động, từ đó khám 

phá tri thức và hình thành năng lực đồng thời ứng dụng kiến thức đã 
học vào thực tiễn. Tuy nhiên, tổ chức cho học sinh (HS) trải nghiệm 

như thế nào cho phù hợp với bối cảnh hiện nay vẫn là một vấn đề cần 
được quan tâm. Vì thế, nghiên cứu này nhằm tìm câu trả lời cho câu 

hỏi tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ văn có thể phát triển 
năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho HS hay không? Thực 

nghiệm (TN) sư phạm đã được thực hiện đối với 45 học sinh lớp 11 
trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang. Dữ liệu được thu thập thông qua quan sát, ghi chép các hoạt 
động của HS và tổng hợp hồ sơ học tập của HS. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy các hoạt động trải nghiệm có thể phát triển năng lực giải 

quyết vấn đề và sáng tạo cho HS.  

Từ khoá: Hoạt động trải nghiệm, năng lực, năng lực giải quyết 

vấn đề, năng lực sáng tạo 

ABSTRACT 

Experiential learning, in which learners are directly involved in 
activities, thereby discovering knowledge and building competence, 

and applying what they have learned in practice, has been proven to 

be effective. Learning through experiential activities also contributes 
to innovation in teaching, including the formation and development of 

learners' competence and qualities in today's high schools. However, 
how to organize the experiential activities to suit the current context 

is still an issue that needs attention. Therefore, this study aims to 
answer the question: Can experiential learning in Literature develop 

problem-solving competence and creativity for students? In this study, 
an experiment was conducted in which 1 class of 45 grade 11 students 

from Vo Van Kiet Middle and High School, Rach Gia City, Kien Giang 
Province were learned Literature through experiential activities to 

develop problem-solving competence and creativity. Data was 
collected through observing students' activities and synthesizing 

students' portfolios. Research results showed that experiential 

activities can develop students' creative and problem-solving abilities. 

Keywords: Competence, creative competence, experiential activities, 

problem-solving competence 
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1. GIỚI THIỆU 

Việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo (GQVĐ & ST) cho người học 

đóng vai trò rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh xã 

hội hiện đại khi cuộc sống luôn đặt ra những thử 

thách mới đối với chúng ta. Nếu không có khả năng 

giải quyết vấn đề một cách hợp lý, sáng tạo thì chúng 

ta khó có thể thành công trong cuộc sống. Vì thế, 

chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) tổng 

thể 2018 đề ra yêu cầu đối với tất cả các môn học và 
hoạt động giáo dục là cần hình thành và phát triển 

các năng lực “tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, 

giải quyết vấn đề và sáng tạo” cho học sinh (HS) ở 

tất cả các bậc học. Nếu HS được rèn luyện năng lực 

này một cách thường xuyên, chắc chắn các em có 

thể thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện và giải 

quyết hợp lý các tình huống nảy sinh trong cuộc 

sống. Nghiên cứu này góp phần ứng dụng lý thuyết 

dạy học trải nghiệm vào thực tiễn dạy học ở trường 

phổ thông và phát triển năng lực GQVĐ & ST cho 
HS lớp 11 qua các hoạt động trải nghiệm.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Những phương pháp sau đây đã được sử dụng để 
giải quyết vấn đề nghiên cứu: 

 Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết: 

Phương pháp này được sử dụng để xem xét, lựa 

chọn, xác định một số quan điểm quan trọng về hoạt 
động trải nghiệm, năng lực, năng lực GQVĐ & ST. 

 Phương pháp TN sư phạm: Phương pháp này 

được triển khai trên ở một lớp 11 bằng hình thức 

thực nghiệm không đối chứng, nhằm đánh giá tác 

động của các hoạt động trải nghiệm đối với năng lực 

GQVĐ & ST của HS qua ba hoạt động trải nghiệm. 

Dữ liệu được thu thập thông qua quan sát, ghi chép 

các hoạt động của HS, tổng hợp các sản phẩm do HS 
hoàn thành. 

 Phương pháp điều tra: Sau TN, một phiếu hỏi 

được sử dụng để lấy ý kiến của HS về hiệu quả của 
các hoạt động trải nghiệm đã được thực hiện.  

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ 

VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Về năng lực, năng lực giải quyết vấn đề 

và sáng tạo 

Theo Cục kiểm định và quản lí chất lượng 

Singapore (Singapore Workforce Development 

Agency – Quality Assurance Division, 2012), năng 

lực là hệ thống kiến thức, kỹ năng và thái độ một cá 

nhân cần đề có thể giải quyết hiệu quả một nhiệm 
vụ. 

Theo Hưng (2012), năng lực là thuộc tính mới ở 

cá nhân chứ không đơn giản là sự gộp lại của tri 

thức, kỹ năng và thái độ. Năng lực cho phép cá nhân 

thực hiện thành công hoạt động nhất định, đạt kết 
quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

 

Hình 1. Sơ đồ giải quyết vấn đề 
 

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông tổng 

thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018) định nghĩa:  

Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, 

phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, 

rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp 

các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân 

khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành 

công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong 

Tạo ý tưởng mới Xác định vấn đề 

Đánh giá và lựa 

chọn giải pháp 

Thực hiện và đánh 

giá 
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muốn trong những điều kiện cụ thể. (Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, 2018, tr.37). 

Như vậy, nội hàm khái niệm “năng lực” thể hiện 

rõ ở hai điểm: Một là thuộc tính cá nhân được hình 

thành và phát triển thông qua quá trình học tập và 

rèn luyện; hai là thể hiện khả năng thực hiện thành 

công một nhiệm vụ, khả năng ấy là tổng hòa của 
kiến thức, kỹ năng và thái độ. 

Theo Hiệp hội chất lượng Hoa Kì (American 

Society for Quality, 2023), năng lực GQVĐ là hành 
động xác định vấn đề, xác định, lựa chọn giải pháp 

và thực hiện giải pháp. Tiến trình của việc GQVĐ 

được chia thành bốn bước, được thể hiện qua Hình 
1. 

Hội đồng nghiên cứu quốc gia Hoa Kì (USA 

National Research Council of the National 
Academies) cho rằng:  

Người có khả năng giải quyết vấn đề ở mức độ 

phức tạp và trừu tượng thường là người có lối tư duy 

“thông thái” (expert thinking), xem xét mọi kênh 

thông tin, từ đó, nhận biết các cách thức, kiểu mẫu; 
chắt lọc, giới hạn lại lượng thông tin để chẩn đoán, 

“bắt mạch” vấn đề.  Từ việc chẩn đoán cho đến khi 

đưa ra được hướng giải quyết vấn đề đòi hỏi phải có 

sự hiểu biết, nắm bắt mối liên hệ giữa các thông tin. 

Nó cũng đòi hỏi khả năng siêu nhận thức 

(metacognition), tức là khả năng đánh giá xem chiến 

thuật giải quyết vấn đề đang sử dụng có hiệu quả 

không; nếu không, họ phải biết chuyển sang sử dụng 

một chiến thuật khác. Quá trình này cũng đòi hỏi sự 

sáng tạo, đưa ra những sáng kiến, giải pháp mới, xâu 

chuỗi những thông tin mà có vẻ như chẳng liên quan 

gì với nhau và đề xuất những khả năng mà có thể 
những người khác không nhìn thấy được. (Assessing 

21st Century Skills: Summary of a Workshop 
(2011), p.15). 

Năng lực sáng tạo được Hội đồng nghiên cứu 

giáo dục Úc (ACER) định nghĩa như sau: Khả năng 

nảy sinh những loại ý tưởng khác nhau, khả năng 

thực hiện ý tưởng bằng những cách mới và tạo ra 

những liên hệ mới để tạo thành những giải pháp mới 

có thể đáp ứng được mục tiêu đã đặt ra (dẫn theo 

Ramalingam et al., 2020). Theo ACER, cấu trúc tư 

duy sáng tạo bao gồm ba thành phần: nảy sinh ý 
tưởng, thử nghiệm ý tưởng và chất lượng của ý 

tưởng. Ý tưởng được nảy sinh càng nhiều thì càng 

có thể kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra sản phẩm 

độc đáo. Hơn nữa, việc thử nghiệm ý tưởng cũng rất 

quan trọng, một trong những yếu tố quan trọng của 

tư duy sáng tạo là khả năng “chơi” với những ý 

tưởng (bao gồm ý tưởng đã có trước đó và ý tưởng 

mới nảy sinh), khả năng xem xét các ý tưởng dưới 

nhiều góc độ, suy nghĩ linh hoạt để tìm ra những giải 

pháp mới và thực hiện những giải pháp ấy. Cuối 

cùng phải tính đến chất lượng của ý tưởng, ý tưởng 

phải phù hợp với mục đích, có tính mới và xây dựng 
các nội dung cụ thể để thực hiện ý tưởng ấy. 

Năng lực ST và năng lực GQVĐ có liên quan 

chặt chẽ với nhau. Vì thế, CTGDPT tổng thể (2018) 

xếp hai năng lực này thành một nhóm. Chương trình 

đưa ra các thành tố của năng lực GQVĐ & ST đối 
với HS cấp THPT là: nhận ra ý tưởng mới, phát hiện 

và làm rõ vấn đề, hình thành và triển khai ý tưởng 

mới, đề xuất lựa chọn giải pháp, thiết kế và tổ chức 
hoạt động, tư duy độc lập. 

Như vậy, ta có thể khẳng định năng lực GQVĐ 

& ST là khả năng vận dụng hiệu quả những kiến 

thức, kỹ năng đã học vào giải quyết thành công một 

vấn đề trong học tập hoặc trong đời sống, đồng thời 

đưa ra được những ý tưởng độc đáo, mới lạ, có giá 
trị, tạo ra sản phẩm mới, độc đáo. 

3.2. Về học thông qua trải nghiệm 

Theo Hiệp hội Giáo dục trải nghiệm (The 

Association for Experiential Education, 2021), dạy 

học trải nghiệm là triết lý dạy học, bao gồm nhiều 

phương pháp, trong đó, nhà giáo dục và HS cùng 

tham gia trải nghiệm trực tiếp có mục đích và chiêm 

nghiệm về những gì đã trải nghiệm, từ đó tăng kiến 
thức, phát triển các kỹ năng, làm rõ các giá trị và 
phát triển năng lực đóng góp cho cộng đồng. 

Chu trình học thông qua trải nghiệm, theo Kolb 

(2005), gồm 4 giai đoạn: (1) trải nghiệm cụ thể; (2) 

quan sát, suy ngẫm, chiêm nghiệm; (3) khái quát hóa 

kiến thức; (4) thử nghiệm tích cực. Những trải 

nghiệm cụ thể là cơ sở cho những quan sát và chiêm 

nghiệm. Từ đó, người học khái quát hóa những gì đã 

trải nghiệm, rút ra kết luận và thử nghiệm cái mới. 

Chu trình học tập này như một vòng xoáy trôn ốc, 

mỗi lần trải nghiệm là kiến thức, kinh nghiệm, kỹ 
năng của người học được mở rộng và đào sâu thêm. 

Nam và ctv. (2019) đề xuất các hình thức của 

học thông qua trải nghiệm trong các môn học nói 

chung, môn Ngữ văn nói riêng rất đa dạng: diễn 

kịch, đóng vai; thuyết trình; học thông qua diễn đàn 

tương tác trên mạng xã hội; trải nghiệm thực tế; học 
dựa trên dự án,…  

Hội và Đức (2023) lựa chọn mô hình 5E do 

Bybee và cộng sự đề xuất. Mô hình được xây dựng 

trên lý thuyết kiến tạo về học tập, người học đóng 

vai trò chủ động trong quá trình hình thành kiến 

thức. “Mô hình này gồm 5 giai đoạn tương ứng với 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Reflective%20learning.pptx
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Reflective%20learning.pptx
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Reflective%20learning.pptx


Tap̣ chí Khoa hoc̣ Đaị hoc̣ Cần Thơ   Tập 60, Số 1C (2024): 179-189 

182 

5 chữ E: Engage (Kết nối); Explore (Khám phá); 

Explan (Giải thích); Elaborate (Củng cố, mở rộng) 
và Evaluate (Đánh giá)” (tr. 13). 

3.3. Thực nghiệm sư phạm 

3.3.1. Đối tượng, nội dung thực nghiệm 

Thực nghiệm này được thực hiện ở lớp 11A1 

(gồm 45 HS, có 18 HS nam, 27 HS nữ) trường 

THCS và THPT Võ Văn Kiệt (Kiên Giang) vào 

tháng 11, tháng 2 năm học 2021-2022. Học lực của 

HS thuộc loại trung bình khá. Lớp này được chọn để 
thực hiện nghiên cứu vì thái độ học tập của các em 

rất tích cực. Nội dung thực nghiệm gồm ba hoạt 

động trải nghiệm: Thuyết trình giới thiệu một tác 

phẩm văn học yêu thích trong giai đoạn văn học 

1930 – 1945, Dự án Viết bản tin về xu hướng chọn 

nghề của HS lớp 12, Thiết kế “Thiệp chúc mừng” 
thủ công lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học.  

3.3.2. Tiến trình thực nghiệm 

Chuẩn bị thực nghiệm 

Công cụ được xây dựng để đánh giá năng lực 

GQVĐ & ST của HS thông qua các hoạt động trải 

nghiệm, đó là tiêu chí đánh giá năng lực GQVĐ & 

ST của HS. Tiêu chí này được thiết kế dựa trên yêu 

cầu cần đạt của Chương trình GDPT 2018, Chương 

trình nêu ra những năng lực thành phần GQVĐ & 

ST nhưng không nêu mức độ đạt được của từng NL 

thành phần. Bảng tiêu chí được xây dựng gồm 5 
mục: (1) Nhận ra ý tưởng mới; (2) Hình thành và 

triển khai ý tưởng mới; (3) Đề xuất, lựa chọn giải 

pháp; (4) Thực hiện và đánh giá giải pháp; (5) Tư 

duy độc lập và được chia làm 4 mức độ: giỏi, khá, 
trung bình, yếu (Bảng 1). 

Bảng 1. Bảng tiêu chí đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

NL thành phần 

(điểm) 

Các mức độ đạt được của các tiêu chí (phần trăm) 

Mức 4 (80 – 100) Mức 3 (65 - 79) Mức 2 (50 - 64) Mức 1 (0 – 49) 

Nhận ra ý tưởng mới 

(10 điểm) 

Có ý tưởng mới và 
phân tích rõ thông 

tin, ý tưởng mới từ 

các nguồn thông tin 

khác nhau để thấy 

được độ tin cậy của 

ý tưởng mới. 

Ý tưởng khá mới 
nhưng chưa phân 

tích các nguồn thông 

tin độc lập để thấy 

được độ tin cậy của 

ý tưởng. 

Ý tưởng không mới 
Không có ý tưởng 

mới. 

Triển khai ý tưởng 

mới (20 điểm) 

Triển khai tốt các ý 

tưởng mới. 

Triển khai khá tốt 

các ý tưởng. 

Triển khai chưa tốt  

ý tưởng. 

Không triển khai 

được ý tưởng mới. 

Đề xuất, lựa chọn 

giải pháp (20 điểm) 

Có giải pháp thực 

hiện phù hợp và lập 

được kế hoạch thực 

hiện khoa học. 

Giải pháp và kế 

hoạch khá phù hợp. 

Lập kế hoạch nhưng 

còn sơ sài, giải pháp 

chưa phù hợp. 

Không đề xuất được 

giải pháp, không lập 

được kế hoạch. 

Thực hiện và đánh 

giá giải pháp (40 
điểm) 

Thực hiện được giải 

pháp một cách sáng 

tạo. 
Điều chỉnh giải pháp 

phù hợp với thực tế. 

Thực hiện giải pháp 

khá tốt. 

Điều chỉnh các giải 
pháp tương đối phù 

hợp với thực tế. 

Thực hiện được giải 

pháp nhưng không 
điều chỉnh được giải 

pháp. 

Không thực hiện 
được giải pháp. 

Tư duy độc lập (10 

điểm) 

Khả năng xem xét, 

đánh giá lại vấn đề 

rất tốt. 

Khả năng xem xét, 

đánh giá lại vấn đề 

khá tốt. 

Khả năng xem xét, 

đánh giá lại vấn đề ở 

mức trung bình. 

Không thể hiện khả 

năng xem xét, đánh 

giá lại vấn đề. 

Tổ chức thực nghiệm 

Thuyết trình, giới thiệu một tác phẩm văn học 

yêu thích (trong giai đoạn văn học từ 1930 – 1945) 

Hoạt động thuyết trình, giới thiệu một tác phẩm 

văn học được thực hiện ở bài học Khái quát văn học 

Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 (thực hiện trong 3 tuần). Đây là một 

bài văn học sử, vì thế hình thức trải nghiệm phù hợp 

nhất với kiểu bài học này là tổ chức cho HS thuyết 

trình. Trước tiên, giáo viên (GV) nêu yêu cầu cần 

đạt của hoạt động, chia nhóm và giao đề tài cho HS. 

Lớp có 45 HS, được chia thành 9 nhóm (5 

HS/nhóm), mỗi nhóm có HS khá giỏi lẫn HS yếu, 
những HS khá giỏi sẽ hỗ trợ cho các HS yếu. Với số 

lượng thành viên như vậy, HS có thể phân công 

nhiệm vụ cho nhau. Tiếp theo, GV công bố sản 

phẩm HS cần nộp, thời gian thực hiện và tiêu chí 

đánh giá sản phẩm. Đây là lần đầu tiên HS thực hiện 

công việc này nên GV đã hướng dẫn cho HS đặc 
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điểm, cấu trúc của một bài thuyết trình giới thiệu 

sách, phiếu hướng dẫn đọc sách. Trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ, nếu có vướng mắc, HS có thể 

trao đổi trực tiếp với GV hoặc trao đổi qua Gmail, 

Zalo để được hỗ trợ. Các nhóm sẽ cử đại diện thuyết 

trình sản phẩm, các nhóm khác nhận xét, bổ sung và 

đặt câu hỏi để nhóm bạn suy ngẫm về những gì đã 

trải qua. HS đánh giá lẫn nhau về sản phẩm, nhóm 

tự đánh giá về quá trình hoạt động nhóm, GV đánh 

giá quá trình thực hiện kế hoạch và sản phẩm của 
các nhóm (bài viết, bài thuyết trình trên lớp). 

Dự án: Viết bản tin về xu hướng chọn nghề của 

học sinh lớp 12 

Dự án Viết bản tin về xu hướng chọn nghề của 

học sinh lớp 12 được tổ chức thực hiện trong 3 tuần 

thông qua hình thức trực tuyến. Cụm bài học tổ chức 

hoạt động này là Phong cách ngôn ngữ báo chí, Bản 

tin, Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Việc tổ chức 

thực hiện dự án Viết bản tin cho cụm bài này là rất 

phù hợp vì nó gắn với thực tế chọn nghề của HS, tạo 

cho HS cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tế. Các 
bước tổ chức thực hiện dự án này là: (1) Cho HS 

xem video clip về phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, 

bản tin trên báo, hướng dẫn HS hoàn thành phiếu 

học tập (PHT) để nhận biết đặc điểm của bản tin, đặc 

trưng của phong cách ngôn ngữ báo chí và cách 

phỏng vấn; (2) Giao đề tài cho các nhóm HS: Viết 

bản tin về xu hướng chọn nghề của học sinh lớp 12; 

(3) Công bố yêu cầu cần đạt của hoạt động, sản 

phẩm HS cần nộp, thời gian thực hiện và các tiêu chí 

đánh giá sản phẩm. Các nhóm có 2 tuần để hoàn 

thành sản phẩm (phỏng vấn, quay clip cuộc phỏng 

vấn 27 HS lớp 12 chung trường và khác trường, 
đồng thời dùng Google Form để thu thập thông tin 

về sở thích, chọn nghề và căn cứ chọn nghề của 100 

lớp HS 12, sau đó, xử lý số liệu và viết tin), tuần thứ 

3 các nhóm báo cáo kết quả. Trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ, các nhóm có thể trao đổi với GV để 

được hỗ trợ. GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả dự 

án bằng cách cho HS trình chiếu bản tin trên máy 

tính, thời lượng trình chiếu mỗi bản tin không quá 5 

phút. Các nhóm khác dựa vào tiêu chí chấm điểm để 

nhận xét, đánh giá sản phẩm và nêu câu hỏi để nhóm 

bạn suy ngẫm về những gì đã trải nghiệm. Các nhóm 

tự đánh giá về quá trình hoạt động nhóm, GV đánh 

giá bản tin và quá trình thực hiện kế hoạch của từng 
nhóm. 

Dự án: Thiết kế “Thiệp chúc mừng” thủ công 

lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học 

Thực nghiệm này được tiến hành trong 2 tuần 

với cụm bài học: Các tác phẩm văn học Việt Nam 

giai đoạn 1930 - 1945 hoặc các tác phẩm văn học 

Việt Nam được học trong chương trình Ngữ văn 11 

(2006). Việc làm thiệp lấy cảm hứng từ các tác phẩm 

văn học sẽ tạo cơ hội cho HS thể hiện sáng tạo ý 

tưởng, kết nối thông điệp, nội dung của tác phẩm với 

ý tưởng làm thiệp. Tiến trình thực hiện dự án này 
như sau: (1) GV nêu yêu cầu cần đạt của hoạt động 

và giao đề tài cho các nhóm HS (5 HS/nhóm); (2) 

Công bố thời gian nộp sản phẩm và các sản phẩm 

cần nộp, các tiêu chí đánh giá sản phẩm; (3) Hướng 

dẫn HS lập kế hoạch, gợi ý thực hiện. Sau 2 tuần, 

HS triển lãm sản phẩm trên lớp, chia sẻ những cảm 

nhận sau khi làm thiệp, các nhóm bình chọn thiệp 

đẹp nhất. GV đánh giá sản phẩm dựa trên tiêu chí đã 
công bố. 

3.3.3. Phân tích kết quả thực nghiệm 

Để đánh giá kết quả thực nghiệm của ba hoạt 

động trải nghiệm nêu trên, nhiều loại dữ liệu đã được 
thu thập (Bảng 2). 

Bảng 2. Dữ liệu thu thập trong quá trình thực nghiệm 

Dữ liệu thu thập 

Bản kế hoạch 

làm việc 

Biên bản họp 

nhóm 

Đoạn phim/ ghi 

âm 
Phiếu ghi chép ý tưởng Bản nháp Sản phẩm chính 

18 37 25 27 21 27 

Do số lượng dữ liệu thu thập được khá lớn, dữ 

liệu của 9 nhóm không thể được phân tích toàn bộ 

mà sẽ chọn 3 nhóm: 1 nhóm tốt, 1 nhóm khá, 1 nhóm 

trung bình (xếp loại dựa trên kết quả thực hiện cả 3 

hoạt động) để làm rõ tác động của học tập trải 
nghiệm đối với năng lực GQVĐ & ST của các em.  

Hoạt động thuyết trình, giới thiệu một tác 

phẩm văn học yêu thích  

Qua thực nghiệm, phần lớn các nhóm, bước đầu, 

đã biết cách lập kế hoạch thực hiện, lựa chọn tác 

phẩm văn học trong giai đoạn 1930-1945 để thuyết 

trình. Bài thuyết trình của các nhóm, nhìn chung có 
màu sắc hài hòa, đẹp mắt, thể hiện quan điểm cá 
nhân khi tiếp cận tác phẩm. 

Nhóm 5 chọn tác phẩm “Giăng sáng” (Nam Cao) 

để thuyết trình. Bản kế hoạch thực hiện của nhóm rõ 

ràng, chi tiết. Để khắc phục khó khăn “bài tập trên 

lớp khá nhiều và các bạn hầu hết đều phải học thêm, 
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không có nhiều thời gian để trao đổi thảo luận”, 

nhóm chọn giải pháp “Tận dụng 10 - 15 phút ra chơi 

để hội ý, cho ý kiến về bài làm”. Điều đó cho thấy 

nhóm biết sắp xếp công việc. Bài thuyết trình của 

nhóm khá tốt, mặc dù sản phẩm chưa thể hiện được 

ý tưởng mới, nội dung thuyết trình là kiến thức quen 

thuộc, tuy nhiên, nhóm tự biết điều chỉnh để có được 

sản phẩm ưng ý. Điều này thể hiện rõ trong phiếu 

ghi chép, ban đầu, nhóm dự kiến chọn tác phẩm văn 

học lãng mạn vì nghĩ “các tác phẩm thiên về cảm 
xúc sẽ dễ thuyết trình hơn, ít khô khan như văn học 

hiện thực”, sau đó, nhóm thay đổi ý tưởng, chọn 

thuyết trình về tác phẩm “Sống mòn” vì thấy tác 

phẩm này khá hay. Cuối cùng, nhóm quyết định 

chọn “Giăng sáng”. Lý do của sự thay đổi này là: 

“Sống mòn” là tiểu thuyết, khá khó và dài”. Việc 

thay đổi ý tưởng này cho thấy khả năng xem xét, 
điều chỉnh giải pháp tùy theo thực tế.  

Nhóm 9 chọn tác phẩm “Bỉ vỏ” (Nguyên Hồng) 

để thuyết trình. Phiếu ghi chép ý tưởng của nhóm 

cho thấy nhóm đã thu thập và làm rõ các thông tin 
cho bài thuyết trình (tác giả, tác phẩm, nhân vật,…). 

Nhóm tự đánh giá các thông tin tìm được “đầy đủ, 

đáp ứng được yêu cầu của bài thuyết trình”. Bản kế 

hoạch thực hiện của nhóm khá cụ thể, phân công 

nhiệm vụ rõ ràng, có dự kiến thời gian hoàn thành. 

Nhóm cũng xác định được những khó khăn (không 

có nhiều thời gian để họp nhóm, các thành viên đóng 

góp ý kiến chưa nhiều) và đề ra hướng giải quyết 

(sắp xếp thời gian, mỗi người cần phải chuẩn bị 

thông tin kỹ càng trước khi họp nhóm, mạnh dạn nêu 

ý kiến của mình). Giải pháp này là phù hợp bởi đây 

là thời điểm các nhóm đang chuẩn bị kiểm tra cuối 

kỳ. Tuy nhiên, dù chủ động đề xuất giải pháp nhưng 

do thực hiện chưa tốt nên nhóm nộp sản phẩm (bài 

thuyết trình bằng PowerPoint) trễ hơn so với dự 

định, nội dung thuyết trình không có nhiều ý tưởng 
mới.  

Nhóm 2 là nhóm có sản phẩm và phiếu ghi chép 

sơ sài. Trong phiếu ghi chép, nhóm chỉ nêu tên tác 

phẩm chọn giới thiệu là “Đời thừa” (Nam Cao) mà 

không có bất kỳ lý giải nào khác. Bài thuyết trình 

của nhóm chỉ giới thiệu được tác giả Nam Cao. Xét 
các tiêu chí của năng lực GQVĐ & ST, nhóm không 

đạt được tiêu chí nào (không lập được kế hoạch, 

không có ý tưởng mới, không đề xuất được giải pháp 

cũng như không thể hiện khả năng xem xét, đánh giá 
lại vấn đề).  

Qua hoạt động thuyết trình, giới thiệu một tác 

phẩm, nhóm năng lực thành phần đạt mức 3 là đề 

xuất và lựa chọn giải pháp, thiết kế và tổ chức hoạt 

động (nhóm 5 và nhóm 9). Nguyên nhân đạt được là 

hai nhóm này đã thực hiện đúng hướng dẫn rất chi 

tiết của GV. Nhóm 2 chỉ đạt mức 1 vì nhóm không 
chú ý lắng nghe, ghi chép, đồng thời cũng không 

tham khảo cách làm của các nhóm khác. Tuy nhiên, 

đối với năng lực nhận ra ý tưởng mới và hình thành 

và triển khai ý tưởng mới, các nhóm chỉ đạt mức 1. 

Điều này có thể xuất phát từ việc các em quen sao 

chép, ít chịu động não hoặc các em chỉ đơn thuần 

chọn đại một tác phẩm để giới thiệu. Đối với tiêu chí 

thực hiện và đánh giá giải pháp, tiêu chí tư duy độc 

lập: nhóm 5 vẫn là nhóm đạt mức tốt nhất so với hai 

nhóm còn lại. Kết quả của 3 nhóm qua hoạt động 
này được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3. Kết quả năng lực GQVĐ & ST qua hoạt động thuyết trình 

Năng lực 

thành phần 

 

Nhóm  

Nhận ra ý tưởng 

mới 

Triển khai ý 

tưởng mới 

Đề xuất, lựa 

chọn giải pháp 

Thực hiện và 

đánh giá giải 

pháp 

Tư duy độc lập 

Điểm Mức độ Điểm Mức độ Điểm Mức độ Điểm Mức độ Điểm Mức độ 

Nhóm 5 4,9 1 9,8 1 15,8 3 31,6 3 10 4 

Nhóm 9 4,9 1 9,8 1 12,8 3 31,6 3 6,4 2 

Nhóm 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Dự án: Viết bản tin về xu hướng chọn nghề của 

học sinh lớp 12 

Ở hoạt động trải nghiệm thứ hai, phần lớn các 

nhóm đã biết cách lập kế hoạch, ghi chép ý tưởng 
cẩn thận, tạo ra được bản tin đáp ứng yêu cầu. 

Nhóm 5 đã có sự chuẩn bị chu đáo từ kịch bản 

phỏng vấn cho đến ý tưởng của bản tin. Trong phiếu 

ghi chép ý tưởng, nhóm dự kiến “tạo khảo sát bằng 

Google Form, phỏng vấn trực tiếp và qua Google 

Meet, loại tin nhóm chọn viết là tin thường, dung 

lượng tin khoảng 1 trang A4”. Câu hỏi phỏng vấn 

thì nhóm dự kiến “dựa trên đề tài đã cho và có những 

câu gợi mở liên quan” và sau đó “biên tập dựa trên 

các thông tin thu thập được để viết thành bản tin 

chính thức”. Việc xây dựng cho tiết kế hoạch cho 

thấy nhóm đã nhận ra ý tưởng mới. Tuy nhiên do 
câu hỏi phỏng vấn tương đối nhiều, và tình hình dịch 

bệnh Covid vẫn còn đang diễn biến phức tạp nên 
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nhóm đã thay đổi ý tưởng giảm số lượng câu hỏi từ 

10 câu xuống còn 4 câu, loại bỏ những câu hỏi “mơ 

hồ, lặp ý” và nhóm vẫn chọn “phỏng vấn trực tuyến 

thông qua Google Meet” để “phù hợp với thời gian 

của người được phỏng vấn”. Việc này thể hiện tư 

duy độc lập của nhóm, mạnh dạn điều chỉnh, tùy vào 

tình hình thực tế. Sản phẩm của nhóm đạt được 

những yêu cầu của một bản tin: dung lượng vừa 

phải, nêu bật được xu hướng chọn nghề của học sinh 
lớp 12, các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề. 

 

Hình 2. Đoạn mở đầu trong bản tin của nhóm 5 

Nhóm 9 có bản kế hoạch rất chi tiết, nhiệm vụ 

của các thành viên được phân công rõ ràng, ví dụ: 

“NHTV: thiết kế bản tin trên PowerPoint, tìm tiêu 

đề phù hợp cho bản tin, tạo phiếu khảo sát trên 
Google Form, gửi cho anh/chị học 12 để khảo sát 

lấy kết quả, chuẩn bị các câu hỏi để phỏng vấn, nêu 

lên ý kiến nhận định về kết quả đã khảo sát được, 

tổng kết lại các ngành đang được ưa chuộng nhiều 

nhất”. Nhóm đã họp trực tuyến thống nhất những 

nội dung đã được phân công, chỉnh sửa diễn đạt 

trong bản tin. HS DBT viết phần mở đầu như sau: 

“Một vấn đề quan trọng đối với học sinh khối THPT 

đó là lựa chọn ngành nghề cho mình và sự lựa chọn 

đó ảnh hưởng rất lớn tới tương lai, cuộc sống sau 

này của mỗi người. Và câu hỏi được đặt ra khá nhiều 

đó là “ngành nghề nào đang hot”, “ngành nghề nào 

có mức lương cao”, “ngành nghề nào có nguy cơ 

thất nghiệp cao”. Mỗi một thời đều có xu hướng 

chọn nghề khác nhau và chúng luôn thay đổi để phù 

hợp với nhu cầu của xã hội. Vậy xu hướng chọn 

nghề của năm 2022 sẽ là gì đây? Mời mọi người đến 

với thống kê số liệu dựa trên bài khảo sát của nhóm 
tôi”. Sau đó, nhóm đã thống nhất loại bỏ những ý bị 

trùng như “ngành nghề nào”, văn nói “mời mọi 

người”,… để diễn đạt mạch lạc hơn. Việc điều chỉnh 

cho thấy nhóm đã biết cách tự điều chỉnh ý tưởng. 

Sản phẩm nhóm được thiết kế trên PowerPoint đẹp 
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mắt, khái quát được xu hướng chọn nghề của HS lớp 

12 như chọn nghề theo “sở thích, đam mê; phù hợp 

với điều kiện kinh tế gia đình; nghề có mức lương 

ổn định, môi trường làm việc an toàn”. Tuy nhiên, 

bố cục bản tin sắp xếp chưa hợp lý như việc trình 

bày các câu hỏi riêng lẻ cho từng phần trong bản tin 
làm bản tin rời rạc. 

Nhóm 2 đã thiết kế được 6 câu hỏi và dự kiến 

khảo sát xu hướng chọn nghề của HS qua Google 

Forms. Tuy nhiên, do nhóm chưa xử lý được số liệu 
khảo sát, nên sản phẩm nhóm chưa tốt, trong bản tin 

của nhóm chỉ là những biểu đồ thống kê kết quả 

khảo sát. Trong hoạt động này, nhóm 2 có ý tưởng 

nhưng chưa triển khai được ý tưởng, bản kế hoạch 

làm việc nhóm cũng rất sơ sài, không dự kiến những 

khó khăn gặp phải và không nêu cụ thể thời gian 
hoàn thành. 

Đến thời điểm thực hiện hoạt động trải nghiệm 

thứ hai, đối với tiêu chí nhận ra ý tưởng và triển khai 

ý tưởng mới, các nhóm chỉ đạt mức 2. Nguyên nhân 

có thể là do lần đầu thử nghiệm làm một bản tin như 

phóng viên thực thụ, cho nên HS chưa quen với việc 

thu thập và xử lý thông tin, biến thông tin thu thập 

thành bản tin. Tuy nhiên, các nhóm đã có sự tiến bộ 
trong việc đề xuất và lựa chọn giải pháp, thực hiện 

và đánh giá giải pháp, đã dần quen với việc lập kế 

hoạch, phân công nhiệm vụ, dự kiến khó khăn có thể 
xảy ra. Kết quả được thể hiện ở Bảng 4: 

Bảng 4. Kết quả năng lực GQVĐ & ST qua hoạt động viết bản tin 

Năng lực 

 

 

Nhóm  

Nhận ra ý tưởng 

mới 

Triển khai ý 

tưởng mới 

Đề xuất, lựa chọn 

giải pháp 

Thực hiện và 

đánh giá giải 

pháp 

Tư duy độc lập 

Điểm Mức độ Điểm Mức độ Điểm Mức độ Điểm Mức độ Điểm Mức độ 

Nhóm 5 7,9 3 15,8 3 16,0 4 32,0 4 8,0 4 

Nhóm 9 7,0 3 14,0 3 14,0 3 28,0 3 7,0 3 

Nhóm 2 7,0 3 8,0 1 12,0 2 12,0 1 4,0 1 

Dự án: Thiết kế “Thiệp chúc mừng” thủ công 

lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học  

Ở lần trải nghiệm này, HS đã biết cách thu thập 

các nguồn tài liệu, đề ra giải pháp để thực hiện sản 

phẩm. Thiệp của các nhóm kết nối được với các tác 
phẩm văn học, thiết kế khá đẹp mắt, trang nhã. 

HS nhóm 5 đã thu thập và chọn lọc thông tin từ 

các nguồn tài liệu khác nhau, sau đó học cách làm 

thiệp, chuẩn bị những vật liệu cần thiết. Nhóm chọn 

tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử) làm cảm 

hứng cho thiệp Valentine. Trong Phiếu ghi chép ý 

tưởng, nhóm nêu lý do chọn làm thiệp chúc mừng 

ngày Valentine: “Đây là bài thơ trữ tình, thiết tha 

một niềm yêu đời, yêu người, phù hợp với loại thiệp 

định làm”. Từ nhận định này về văn bản “Đây thôn 

Vĩ Dạ”, nhóm nảy sinh ý tưởng mới “Loại thiệp định 

làm về Valentine và 1 phong bì, màu sắc cổ điển 

(tím, xanh lá đậm, vàng, nâu, trắng, đen), hình ảnh 
cô gái và lá trúc, có thông điệp về tình yêu và gửi 

gắm lời chúc đến cho cô gái”. Trong quá trình làm 

thiệp, nhóm gặp khó khăn là một bạn bị nhiễm 

Covid, nhóm đã giải quyết khó khăn bằng cách 

“nhắn tin, chụp hình ảnh, thông báo tiến độ công 

việc cho bạn”. Sự ứng phó với khó khăn cho thấy 

nhóm đã biết điều chỉnh giải pháp phù hợp với tình 

hình thực tế. Từ ý tưởng ban đầu, nhóm đã có sự 

điều chỉnh về hình ảnh trên thiệp để phù hợp với 

phong cách cổ điển. Trong phiếu ghi chép, nhóm 

viết “có hình ảnh cây cầu, sông nước, hướng đến sự 

cổ điển, mộc mạc” nhưng sau đó nhóm thay đổi ý 

tưởng từ hình ảnh cây cầu sang “hình ảnh cô gái và 

lá trúc” vì nhóm cho rằng “nó sẽ gần gũi với lời thơ 

Lá trúc che ngang mặt chữ điền, giúp cụ thể hóa 

chân dung người nhận tấm thiệp là những cô gái, 

đồng thời sẽ dễ dùng màu sắc để làm cho tấm thiệp 
bắt mắt hơn". 

Nhóm 9 chọn tác phẩm “Vội vàng” (Xuân Diệu) 

làm cảm hứng để thiết kế thiệp chúc mừng sinh nhật, 

trong phiếu ghi chép nhóm viết: “Thiệp chúc mừng 

sinh nhật có màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng. Kinh phí 

0 đồng (vì gia đình một HS trong nhóm kinh doanh 

văn phòng phẩm). Nội dung tấm thiệp lấy ý tưởng 

từ bài “Vội vàng”, là lời chúc, khuyến khích hãy 

sống thật mãnh liệt, hết mình”. Nhóm cho rằng bài 

thơ thể hiện một tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, 

phù hợp để làm lời chúc, những hình ảnh hoa, lá, 
chim chóc trong bài cũng đem đến một cảm hứng 

sống dào dạt, nhóm mong muốn “bạn có được một 

cuộc sống thật vui vẻ, ý nghĩa”. Ý tưởng của nhóm 

mới mẻ, phù hợp với loại thiệp định làm, nhóm cũng 

biết tận dụng những vật liệu sẵn có để giảm kinh phí 

thực hiện. Từ ý tưởng này, nhóm đã tạo nên sản 

phẩm tương đối tốt, màu sắc hài hòa, bố cục hợp lý. 

Tuy chưa thực sự đặc sắc, nhưng cơ bản nhóm đã 
đáp ứng yêu cầu của việc làm thiệp. 
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Hình 3. Sản phẩm thiệp của nhóm 9 

Sản phẩm thiệp chúc mừng ngày Lễ tình nhân 

(14/2) của nhóm 2 lấy cảm hứng từ tác phẩm “Chí 

Phèo” (Nam Cao). Nhóm dự kiến “một tấm thiệp có 

nhiều sự tương phản về màu của bao thiệp với ruột 

thiệp, phần viền rách với phần ghi nội dung nguyên 

vẹn, với vài hình ảnh trái tim”, thiết kế “thiệp dạng 

hộp” vì cho rằng “dạng hộp độc đáo hơn, đẹp hơn” 

(trích phiếu ghi chép). Ý tưởng của nhóm khá tốt, 

tuy nhiên, ý tưởng này chưa được thể hiện rõ nét 

trong tấm thiệp. Và do không sắp xếp được thời gian 
hợp lý nên sản phẩm của nhóm bị nộp trễ hạn.  

Đánh giá chung các sản phẩm của cả 3 nhóm: (1) 

về tiêu chí nhận ra ý tưởng mới và tư duy độc lập: 

các nhóm đạt mức 3 và mức 4; (2) về tiêu chí triển 

khai ý tưởng mới: các nhóm thực hiện khá tốt, biết 

đề xuất, lựa chọn, điều chỉnh giải pháp phù hợp với 

tình hình thực tế (xem bảng 5). Điều này xuất phát 

từ những nguyên nhân sau: (1) nội dung hoạt động 

"làm thiệp" hứng thú với HS; (2) HS đã tích lũy 

được kinh nghiệm qua hai hoạt động trước; (3) sự 
hướng dẫn chi tiết của GV  

Bảng 5. Kết quả năng lực GQVĐ & ST qua hoạt động làm thiệp 

Năng lực 

 

 

Nhóm  

Nhận ra ý tưởng 

mới 

Triển khai ý 

tưởng mới 

Đề xuất, lựa 

chọn giải pháp 

Thực hiện và 

đánh giá giải 

pháp 

Tư duy độc lập 

Điểm Mức độ Điểm Mức độ Điểm Mức độ Điểm Mức độ Điểm Mức độ 

Nhóm 5 8 4 16,0 4 18,0 4 32,0 4 8,0 4 

Nhóm 9 8,5 4 19,0 4 18,0 4 28,0 3 7,0 3 

Nhóm 2 7,0 3 12,0 2 12,0 2 24,0 2 4,0 1 

3.3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

Ở lần thực nghiệm đầu tiên (TNL1), năng lực 

GQVĐ & ST của nhóm 5 đạt mức khá, nhóm 9 mức 

trung bình và nhóm 2 còn ở mức yếu. Ở lần thực 

nghiệm thứ hai (TNL2), nhóm 5 đạt mức khá và 

nhóm 9 đã đạt mức giỏi, riêng nhóm 2 vẫn mức yếu. 
Ở lần thực nghiệm thứ ba (TNL3), nhóm 5 và nhóm 

9 đạt mức giỏi, nhóm 2 đạt mức trung bình. Như 

vậy, có thể thấy, qua 3 lần thực nghiệm, năng lực 

GQVĐ & ST của 3 nhóm đều có bước phát triển. 

Hầu hết các nhóm đều tiến bộ so với lần thực nghiệm 

đầu tiên. Có thể thấy, nhóm năng lực mà cả 3 nhóm 

HS còn yếu là nhận ra ý tưởng mới và triển khai ý 

tưởng mới, nhóm năng lực phát triển tốt là đề xuất, 

lựa chọn giải pháp và tư duy độc lập. Việc các em 

dự đoán những khó khăn và đề xuất hướng giải 

quyết, biết thay đổi ý tưởng cho phù hợp với tình 

hình thực tế là biểu hiện của khả năng tư duy độc 
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lập. Sau mỗi lần trải nghiệm, HS lại rút kinh nghiệm, 

khái quát hóa và điều chỉnh trong lần trải nghiệm 

tiếp theo. Từ những trải nghiệm rời rạc, các em quan 

sát, suy ngẫm để lập kế hoạch hoạt động, qua việc 

tạo ra sản phẩm HS đánh giá lại quá trình hoạt động 

và chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tiếp theo. Xét 

theo từng mức độ của từng tiêu chí trong năng lực 

GQVĐ & ST, HS đã từng bước phát triển được năng 

lực GQVĐ & ST, bằng chứng là các sản phẩm qua 

3 lần thực nghiệm đã có hoàn thiện hơn, chất lượng 
tốt hơn. Kết quả được thể hiện qua biểu đồ sau: 

 
Hình 4. Biểu đồ thể hiện năng lực GQVĐ & ST của HS qua ba lần thực nghiệm. 

Ghi chú: Cột thứ nhất: TNL1, Cột thứ 2: TNL2, Cột thứ 3: TNL3 

Khảo sát ý kiến của HS, các em cho rằng việc tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ văn 

là rất cần thiết (22,2%) và cần thiết (53,3%). 93,3% 

ý kiến cho là hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ 
văn có thể hình thành và phát triển được năng lực 
giải quyết vấn đề và sáng tạo cho HS. 

4. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu, kết quả đạt được 

những kết luận sau: Việc tổ chức cho HS thực hiện 

các hoạt động trải nghiệm có tác dụng hình thành và 

phát triển năng lực GQVĐ & ST cho HS, cụ thể là 

HS có khả năng phát hiện và làm rõ vấn đề, hình 

thành và triển khai ý tưởng mới, đề xuất, lựa chọn 

giải pháp, thực hiện và đánh giá giải pháp, có tư duy 

độc lập. Phát triển năng lực cho HS là quá trình lâu 

dài, cần được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên, do 

giới hạn về thời gian nên trong nghiên cứu này, chỉ 

ba hoạt động trải nghiệm được tổ chức cho một lớp 

học. Vì thế, những kết quả nêu trên chưa có tính đại 
diện cao.  

Để hoạt động trải nghiệm đạt hiệu quả, GV phải: 

(1) chọn được đề tài gần gũi, gắn với bài học, phù 

hợp với điều kiện thực tế, hướng đến yêu cầu cần 

đạt mà CTGDPT 2018 đã đề ra; (2) theo sát, hướng 
dẫn HS tận tình trong suốt quá trình thực hiện hoạt 

động trải nghiệm; (3) cho các em thời gian hợp lý để 

hoàn thành sản phẩm; (4) phối hợp sử dụng nhiều 

phương pháp dạy học (dự án, dạy học hợp tác,...) 
trong quá trình tổ chức các hoạt động trải nghiệm.  
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